
SƠ ĐỒ XÁC NHẬN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NHẬN

Có đăng ký cư trú ở thành phố Fukuoka tại thời điểm ngày 1 tháng 12 năm 2023

Vui lòng liên hệ tới thành phố, 

quận, thị trấn, làng xã mà bạn 

có đăng ký cư trú

Không rõKhông

Có
Vui lòng liên hệ tới thành phố, quận, thị 

trấn, làng xã nơi bạn cho là bạn đã đăng 

ký cư trú hoặc nơi có hộ khẩu của bạn

Không

Vui lòng xác nhận tình trạng thuế của bạn bằng các cách dưới đây

[Cách xác nhận]

① Giấy thông báo quyết định/thay đổi về số tiền trưng thu đặc biệt đối với

thuế cư trú của thành phố và của tỉnh *1

② Giấy thông báo nộp thuế cư trú của thành phố và của tỉnh *1

③ Phòng thuế các quận *2 (thành phố, quận, thị trấn, làng xã nơi có đăng

ký cư trú tại thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2023)

Tất cả các thành viên trong hộ đã ở nước ngoài tại thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2023

Có Không

Là hộ có tất cả các thành viên trong hộ được miễn thuế cư trú “chia bình quân” của năm tài chính 2023

KhôngCó

Vui lòng tiếp tục tới

thủ tục cho hộ gia đình không 

phải chịu thuế cư trú

Vui lòng tiếp tục tới 

thủ tục cho hộ gia đình chỉ phải chịu 

thuế cư trú chia bình quân

Hộ gia đình chỉ bao gồm những người đang được phụng 

dưỡng bởi người thân đang đóng thuế cư trú.

Không

*Về nguyên tắc, “Thông báo hướng dẫn chi trả” hoặc “Giấy xác nhận điều kiện chi trả” sẽ

được gửi tới những người thuộc diện được cấp.
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Trong hộ có người phải chịu thuế cư trú “tính theo thu 

nhập” của năm tài chính 2023
Có

Không rõ

*1 Vui lòng tham khảo phụ lục về “Các xác nhận tình trạng

thuế” để biết các xem các loại giấy thông báo.

*2 Không thể xác nhận được qua điện thoại. Vui lòng mang

theo giấy tờ tùy thân đến hỏi tại quầy phụ trách. Ngoài ra, 

thông tin thuế có thể trả lời được chỉ là phần của chính 

người đã đến quầy phụ trách.



Trường hợp cần làm thủ tục bằng “Đơn đăng ký” (Hộ gia đình không phải chịu thuế cư trú: 70.000 yên cho 1 hộ)

Trường hợp thuộc một trong các diện dưới đây thì có thể được nhận tiền hỗ trợ bằng cách nộp “Đơn đăng ký”

*Đơn đăng ký có thể tải về từ trang chủ của thành phố hoặc lấy tại các Tòa thị chính quận/văn phòng chi 

nhánh.

THỦ TỤC CHO HỘ GIA ĐÌNH KHÔNG PHẢI CHỊU THUẾ CƯ TRÚ

Đã nhận được “Thông báo hướng dẫn chi trả” hoặc “Giấy xác nhận điều kiện chi trả”

Không

Có

Vui lòng xác nhận “Thông báo hướng dẫn chi trả”

hoặc “Giấy xác nhận điều kiện chi trả”

[Hộ gia đình độc thân]

Đã chuyển từ thành phố khác đến 

thành phố Fukuoka sau ngày 2 

tháng 1 năm 2023

[Hộ gia đình nhiều người]
Có thành viên trong hộ đã chuyển từ 

thành phố khác (bao gồm cả từ nước 

ngoài) đến thành phố Fukuoka sau ngày 2 

tháng 1 năm 2023

[Hộ gia đình độc thân/nhiều người (chung)]
Là hộ có tất cả các thành viên trong hộ đã được 

miễn thuế cư trú “chia bình quân” của năm 

tài chính 2023 do làm khai báo sửa đổi về thuế, 

v.v.

Người đang nuôi con từ 18 tuổi trở xuống

(trẻ sinh sau ngày 2 tháng 4 năm 2005) trong diện được chi trả

Trường hợp có thể cần làm thủ tục bằng “Đơn đăng ký (dùng cho trẻ sơ sinh)”
(Trợ cấp bổ sung cho trẻ em: 50.000 yên cho 1 trẻ)

Trường hợp thuộc một trong các diện dưới đây thì có thể được nhận tiền hỗ trợ bằng cách nộp “Đơn đăng ký (dùng cho trẻ sơ sinh)”

* “Đơn đăng ký (dùng cho trẻ sơ sinh)” có thể tải về từ trang chủ của thành phố 

hoặc lấy tại các Tòa thị chính quận/văn phòng chi nhánh.

(Cấp phát từ (thứ Hai) ngày 11 tháng 3 năm 2024)

Đã nhận được “Thông báo hướng dẫn chi trả” (trợ cấp bổ sung cho trẻ em)” hoặc “Giấy xác nhận điều kiện 

chi trả (trợ cấp bổ sung cho trẻ em)”

[Dự kiến gửi đi lần lượt từ sau (thứ Ba) ngày 27 tháng 2 năm 2024]

Không

Có

Vui lòng xác nhận “Thông báo hướng dẫn chi trả (trợ cấp 

bổ sung cho trẻ em)” hoặc “Giấy xác nhận điều kiện chi 

trả (trợ cấp bổ sung cho trẻ em)”

*Trường hợp có trẻ em không bao gồm trong “số trẻ em thuộc diện 

được chi trả thì vui lòng xem trường hợp có thể cần làm thủ tục

bằng “Đơn đăng ký (dùng cho trẻ sơ sinh)” ở dưới đây.

Đang nuôi con (trẻ sơ sinh)

sinh sau ngày 2 tháng 12 năm 2023

Đang nuôi con từ 18 tuổi trở xuống

mà đã lập thành hộ riêng vì lý do

như vào ở ký túc xá, v.v.

Chỉ riêng phần “trợ cấp bổ sung cho trẻ em” dành cho hộ gia đình đang nuôi trẻ sơ sinh

là có hạn nộp tới (thứ Bảy) ngày 31 tháng 8 năm 2024 [dấu bưu điện hợp lệ]



THỦ TỤC CHO HỘ GIA ĐÌNH CHỈ PHẢI CHỊU 

THUẾ CƯ TRÚ CHIA BÌNH QUÂN

Đã nhận được “Giấy xác nhận điều kiện chi trả”

[Dự kiến gửi đi từ (thứ Hai) ngày 11 tháng 3 năm 2024]

Không

Có

Vui lòng xác nhận “Giấy xác nhận điều kiện chi trả”
*Trường hợp có trẻ em không bao gồm trong “số trẻ em thuộc 

diện được chi trả thì vui lòng xem trường hợp có thể cần làm 

thủ tục bằng “Đơn đăng ký (dùng cho trẻ sơ sinh)” ở dưới đây.

Trường hợp cần làm thủ tục bằng “Đơn đăng ký” (Hộ gia đình chỉ phải chịu thuế cư trú chia bình quân: 100.000 

yên cho 1 hộ)

Trường hợp thuộc một trong các diện dưới đây thì có thể được nhận tiền hỗ trợ bằng cách nộp “Đơn đăng ký”

*Đơn đăng ký có thể tải về từ trang chủ của thành phố hoặc lấy tại các 

Tòa thị chính quận/văn phòng chi nhánh

(Cấp phát từ (thứ Hai) ngày 11 tháng 3 năm 2024)

[Hộ gia đình độc thân]

Đã chuyển từ thành phố

khác đến thành phố

Fukuoka sau ngày 2 tháng 

1 năm 2023

[Hộ gia đình nhiều người]

Có thành viên trong hộ đã chuyển 

từ thành phố khác (bao gồm cả từ 

nước ngoài) đến thành phố 

Fukuoka sau ngày 2 tháng 1 năm 

2023

[Hộ gia đình độc thân/nhiều người (chung)]

Là hộ có tất cả các thành viên trong hộ đã được 

miễn thuế cư trú “tính theo thu nhập” của 

năm tài chính 2023 do làm khai báo sửa đổi về 

thuế, v.v., và có ít nhất một thành viên trong hộ 

chỉ phải chịu thuế cư trú “chia bình quân”

Trường hợp có thể cần làm thủ tục bằng “Đơn đăng ký (dùng cho trẻ sơ sinh)”
(Trợ cấp bổ sung cho trẻ em: 50.000 yên cho 1 trẻ)

Trường hợp thuộc một trong các diện dưới đây thì có thể được nhận tiền hỗ trợ bằng cách nộp “Đơn đăng ký (dùng cho trẻ sơ sinh)”

*”Đơn đăng ký (dùng cho trẻ sơ sinh)” có thể tải về từ trang chủ của thành phố hoặc lấy tại các Tòa thị 

chính quận/văn phòng chi nhánh.

(Cấp phát từ (thứ Hai) ngày 11 tháng 3 năm 2024)

Đang nuôi con (trẻ sơ sinh)

sinh sau ngày 2 tháng 12 năm 2023

Đang nuôi con từ 18 tuổi trở xuống

mà đã lập thành hộ riêng vì lý do

như vào ở ký túc xá, v.v.

Chỉ riêng phần “trợ cấp bổ sung cho trẻ em” dành cho hộ gia đình đang nuôi trẻ sơ sinh

là có hạn nộp tới (thứ Bảy) ngày 31 tháng 8 năm 2024 [dấu bưu điện hợp lệ]
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